
PHỤ LỤC 3: HUYỆN MỘC CHÂU 

 

40. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC LỴ, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 



7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  



41. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SƠN, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

 

  



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BỔ SUNG LỚP 3  

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SƠN, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tin học 3 
Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 
NXB Đại học Huế 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa ./.  

 

 

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BỔ SUNG LỚP 4  

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SƠN, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tin học 4 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 
NXB Đại học Huế 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./.  

 

  



42. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 8/4, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



43. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TÂY TIẾN, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



44. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 15/10, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



45. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 14/6, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



46. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 19/5, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



47. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CHIỀNG HẮC, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



48. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS ĐÔNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



49. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  MƯỜNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



50. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  PHIÊNG LUÔNG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



51. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC  VÀ THCS NÀ TÂN, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



52. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



53. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  HUA PĂNG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

 

  



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BỔ SUNG LỚP 4  

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  HUA PĂNG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tin học 4 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh. 
NXB Đại học Huế 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa ./.  



54. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NÀ MƯỜNG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



55. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS QUY HƯỚNG, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



56. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TÀ LẠI, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



57. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ VÀ THCS LÓNG SẬP, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



58. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ VÀ THCS  CHIỀNG KHỪA, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên  phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



59. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ THCS TÂN HỢP, HUYỆN MỘC CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Huế 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 



Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./. 

  

 


